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II. DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM 

 

tt Chủ đề Nhánh chủ đề 

 

Số tuần 

thực 

hiện 
 

Thời gian 

thực hiện 
Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

1 

 

"TRƯỜNG 

 MẦM NON" 

1 Bé vui tết Trung Thu  1 5/9-9/9 Trần Thị Thuận Tết Trung Thu 

2 Trường MN Sở Dầu của Bé  1 12/9-16/9 Đoàn Thị Hường  

3 Lớp học của bé 1 19/9-23/9 Trần Thị Thuận  

4 Đồ chơi trường bé 1 26/9-30/9 Đoàn Thị Hường  

2 

 

"GIA ĐÌNH 

 BÉ YÊU" 

1 Bé lớn lên và khỏe mạnh 1 3/10-7/10 Trần Thị Thuận  

2 Ngôi nhà của bé 1 10/10-14/10 Đoàn Thị Hường  

3 Những người thân trong GĐ 1 17/10-21/10 Trần Thị Thuận  

4 Đồ dùng gia đình 1 24/10 – 28/10 Đoàn Thị Hường  

3 
"NGÀNH NGHỀ" 

 

1 Một số nghề sản xuất 1 31/10-4/11 Trần Thị Thuận  

2 Nghề của người thân 1 7/11-11/11 Đoàn Thị Hường  

3 Cô giáo của em 1 14/11-18/11 Trần Thị Thuận Ngày 20/11 

4 Nghề bác sĩ 1 21/11-25/11 Đoàn Thị Hường  

4 “GIAO THÔNG” 

1 Một số phương tiện giao thông 2 28/11- 9/12 Trần Thị Thuận  

2 Một số Luật lệ giao thông   2 12/12-23/12 Đoàn Thị Hường Quân đội ND(T3) 



 

 

tt Chủ đề Nhánh chủ đề 

 

Số tuần 

thực 

hiện 
 

Thời gian 

thực hiện 
Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

6 

 

 

 THẾ GIỚI  

THỰC VẬT  

- TẾT MÙA XUÂN 

 

 

1 Cây xanh và môi trường sống 1 26/12-30/12 Trần Thị Thuận  

2 Ngày tết cổ truyền 1 2/1-6/1 Đoàn Thị Hường Ngày hội gói bánh 

chưng, hội chợ 

xuân (9-17/1) 3 Mùa xuân 1 30/1-3/2 Trần Thị Thuận 

4 Một số loài hoa 1 6/2-10/2 Đoàn Thị Hường  

5 Rau, củ quả 1 13/2-17/2 Trần Thị Thuận  

6 Cây lương thực 1 20/2-24/2 Đoàn Thị Hường  

 
"THẾ GIỚI 

ĐỘNG VẬT” 

1 Động vật sống trong gia đình 1 27/2-3/3 Trần Thị Thuận  

2 Động vật sống sưới nước 1 6/3-10/3 Đoàn Thị Hường 8/3 ( QTPN) 

3 Một số con côn trùng 1 13/3-17/3 Trần Thị Thuận  

4 Động vật sống trong rừng 1 20/3-24/3 Đoàn Thị Hường  

7 
 

QUÊ HƯƠNG 

1 Quê hương - Đất nước Việt Nam 1 27 /3-31/3 Trần Thị Thuận  

2 Thủ đô Hà Nội 1 3/4-7/4 Đoàn Thị Hường  

3 TP Hải Phòng 1 10/4-14/4 Trần Thị Thuận  

4 Bác Hồ kính yêu 1 17/4-21/4 Đoàn Thị Hường  

8 
NƯỚC - MÙA HÈ VÀ 

MỘT SỐ HTTN 

1 Nước 1 24/4-28/4 Trần Thị Thuận  

2 Mùa hè 1 01/5-5/5 Đoàn Thị Hường  

3 Một số HTTN 1 08/5-12/5 Trần Thị Thuận  

9 
BÉ LÀM QUEN VỚI 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1 Bé làm quen trường tiểu học 1 15/5-19/5 Đoàn Thị Hường  

2 Bé làm quen đồ dùng học tập 1 22/5-26/5 Trần Thị Thuận  

 



 

 

 

III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC 
 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất 
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

Khám phá Toán Thơ, truyện Tạo hình Âm nhạc 
 

Mầm 

non 

1 

Bò bằng bàn tay, 

bàn chân giữa 2 

đường kẻ  
  

Làm quen chữ cái: 

o, ô, ơ 

 

Làm đồ chơi 

trung thu  

VĐMMH bài: Vui 

Trung Thu 

NH: Mùa trăng 

quê  

Bé vui 

tết Trung Thu 

2 Đi trên dây  
Nhận biết số lượng 

6- NB 6 

Thơ 

Gà con học chữ 
 

DH: Trường MN 

Sở Dầu thân yêu 

NH: Em yêu 

trường MN Sở 

Dầu 

Trường mầm 

non Sở Dầu 

thân yêu. 

3 

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng  

 

Trò chuyện về 

một số đồ dùng, 

đồ chơi trong lớp 

Tách gộp số lượng 

6. 

Truyện 

“Mèo con và quyển 

sách 

 

Vẽ cô giáo em  
DH: “Tiến quân ca” 

NH: Đi học 
 

4 Bật xa (40-50)cm   Thơ: “Tình bạn” 
Nặn đồ chơi 

 bé thích 

VĐTTC” Trường 

MNSD thân yêu” 

NH: Ngày đầu tiên 

đi học  

 

Tổng số 4 1 2 4 3 4 2 

Gia 

đình 

1 Đi khuỵu gối.  

Xác định vị trí của 

đồ vật so với bản 

thân trẻ. 

Thơ: “ Làm anh” 
Nặn theo ý thích 

về CĐ Gia đình 

DH: Bé quét nhà 

NH: Cho con 
 

2 
Bật qua vật cản 

( 15- 20) cm 
 

Đếm đến 7. nhận 

biết số lượng 7 

 

Truyện: Hai anh 

em 

 

Vẽ ngôi nhà của 

bé 

DH: Nhà của tôi 

NH: Ba ngọn nến 

lung linh 

 

3 
Ném xa bằng 1 

tay 

Tìm hiểu về 

người thân trong 

gia đình. 

 
Làm quen chữ cái 

a, ă, â 
 

VĐTTPH: Cả nhà 

thương nhau 

NH: Ru con 

Mẹ yêu của bé 

4 
Bò dích dắc qua 7 

điểm 
 

Tách gộp trong 

phạm vi 7 
Truyện : ba cô gái. 

Cắt dán đồ dùng 

gia đình 

VĐMMH:  

Bé quét nhà. 

NH: Chỉ có một 

trên đời 

 



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

Tổng số 4 1 3 4 3 4 1 

Ngành 

nghề 

1 
Bật liên tục  

vào vòng 

Tìm hiểu 

 về nghề nông 
 

Làm quen  

chữ cái e, ê 
Nặn cái bát 

DH: “Lớn lên cháu 

lái máy cày” 

NH: Xe chỉ luồn 

kim 

 

2 
Bò chui qua ống 

dài 1,5 x 0,6m 
 

Đếm đến 8. Nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 8. Nhận 

biết số 8 

Thơ “Bé làm bao 

nhiêu nghề 
Gấp mũ ca nô 

VĐMMH: “Tập 

làm chú bộ đội ” 

NH: Màu áo chú 

bộ đội 

 

3 

Đi nối bàn chân 

tiến, lùi 

 

 
NBPB khối cầu, 

khối trụ  

Làm quen chữ cái 

u,ư. 

Làm bưu thiếp 

tặng cô  
 Bé yêu cô giáo 

4 
Đi, đập và bắt 

bóng bằng 2 tay 

Tìm hiểu nghề 

Bác sĩ 
 

Truyện: “Bác sỹ 

chim” 

Vẽ đồ dùng, 

dụng cụ một số 

nghề 

THKNÂN:  

Bé vui ca hát về 

ngành nghề 

NH: Hạt gạo làng ta 

 

 

Tổng số 4 2 2 4 4 3 1 

Giao 

thông 

1 

Nhảy lò liên tục 5 

bước đổi chân 

theo yêu cầu 

Tìm  hiểu về xe 

đạp 
 

Truyện: 

Kiến con đi ô tô 

 

Nặn theo ý thích 

một số PTGT  

VĐTTPH: Em đi 

chơi thuyền 

NH : Lý kéo chài 
 

2 

Chuyền, bắt bóng 

qua đầu, chuyển 

ra sau lưng hoặc 

ra phía trước 

 

 

Nhận biết một số 

số điện thoại khẩn 

cấp 
 

Làm quen chữ cái: 

itc 

 

Gấp máy bay  

DH: 

Đi đường em nhớ 

NH: Em đi qua Ngã 

tư đường phố 

 

3 
Chạy đổi hướng 

theo vật chuẩn 
 

Tách gộp trong 

phạm vi 8 

Thơ: Chú cảnh sát 

giao thông 

Xé dán thuyền 

trên biển 
 

Bé yêu  

chú bộ đội 

4 

Đi trên ván  

kê dốc 

 

Tìm hiểu một số 

biển báo  giao 

thông 

 
Làm quen chữ cái 

g,y 

Vẽ ngã tư  

đường phố 

VĐTTTC: Đèn xanh, 

đèn đỏ 

NH: Em làm công an 

tí hon 

 

Tổng số 4 2 2 4 4 3 1 



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

TGTV 

1 

 

Chạy 18m liên 

tục theo hướng 

thẳng 

 

 

 

Đếm đến 9. Nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 9. Nhận 

biết số 9 

Làm quen chữ cái 

b,d, đ 

Tạo hình từ in lá 

cây 

DH: “Em yêu cây 

xanh” 

NH: Cây trúc xinh 

 

 

2 

Ném trúng đích 

thẳng đứng 

 

Tìm hiểu ngày tết 

cổ truyền 

 

 

Truyện: 

Sự tích bánh 

chưng, bánh dày 

 

 

DH: “Em thêm 

một tuổi” 

NH: Ngày tết quê em 
 

Kỹ năng thăm 

và chúc tết mọi 

người 

3 

 

Đi bằng mép 

ngoài bàn chân 

 

 
Gọi tên các ngày 

trong tuần 

Làm quen chữ cái 

hk 
Vẽ về mùa xuân 

 

VĐTTTC: 

“Mùa xuân ơi” 

NH: Mùa xuân 

 

 

4 

 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh. 

 

 

 

Đo độ dài các vật, 

so sánh và diễn đạt 

kết quả đo. 

 

Thơ: 

Hoa cúc vàng 
 

 

THKNÂN: Bé vui 

ca hát mừng xuân. 

 

 

5 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống 

 

Trò chuyện về 

một số loại quả 

 

 

 

Thơ: 

Vòng quay luân 

chuyển 

 

Nặn một số loại 

quả 

 

Hát: “Đố quả” 

NH: Vườn cây của 

ba 

 

 

6 
Trườn sấp kết hợp 

trèo qua ghế dài 

 

Tìm hiểu cây 

lương thực 

 

 
Truyện: Cây tre 

trăm đốt 

Xé dán vườn cây 

ăn quả 

 

 

VĐMH: Bầu, bí 

thương nhau 

NH: Hạt gạo làng ta 
 

 

Tổng số 6 3 3 6 4 6 1 

Động 

vật 
1 

Đứng 1 chân, giữ 

thăng bằng trong 

10 giây 

Tìm hiểu con gà 

(mèo) 

 

 

Thơ: 

“Mèo đi câu cá 

 

Vẽ đàn gà 
DH: Gà gáy le te 

NH: Thật đáng chê 
 



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

 

2 
Trèo lên xuống 7 

gióng thang 
 

Tách gộp trong 

phạm vi 9 

Truyện: 

Cá cầu vồng 

 

Xé dán đàn cá 

bơi 

 

VĐMMH:  

Chú ếch con 

NH: Tôm, cá, cua 

rủ nhau thi tài 

 

3 

Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay từ KC 

4 m 

Khám phá quá 

trình phát triển 

của con bướm 
 

Làm quen chữ cái 

nml 

Cắt dán, làm ĐC 

con bướm 

Hát: Quà mồng 8/3 

NH: Bông hoa 

mừng cô 

 

4 
Bật chum tách 

chân qua 7 ô vòng 
 

- Đo độ dài một 

vật bằng các đơn 

vị đo khác nhau 

Truyện: 

Ai đáng khen nhiều 

hơn 

Nặn thú rừng   
Kỹ năng chăm 

sóc thỏ 

Tổng số 4 2 2 4 4 3 1 

Quê 

hương 

1 
Ném trúng đích 

nằm ngang 
 

Đếm đến 10 nhận 

biết số lượng trong  

phạm vi 10 

Làm quen chữ cái 

pq 

Nặn một số loại 

bánh quê hương 

(Bánh quẩy, 

bánh gối, …. 

DH: Hòa bình cho bé  

NH: Ru em 
 

2 Nhảy lò cò 5m  
Tách gộp trong 

phạm vi 10 

Truyện: 

Sự tích Hồ Gươm 
Cắt dán lá cờ 

 

VĐTTTC: 

Yêu Hà Nội 

NH: Trái đất này 

 

3 

 

Đi thay đổi hướng 

theo hiệu lệnh 

 

Trò chuyện về 

thành phố Hải 

Phòng quê em 

 

Thơ: 

Bến cảng quê 

hương tôi 

 

Vẽ nhà hát lớn 

Hải Phòng 

 

VĐMMH: “Múa 

với bạn Tây 

Nguyên” 

NH: Bến Cảng quê 

hương 

Dự kiến: Tham 

quan đền Trạng 

4 
Chạy và vượt qua 

chướng ngại vật 
  

Thơ: 

Ảnh Bác 

 

Trang trí ảnh Bác 

 

VĐMMH: Đêm qua 

em mơ gặp Bác Hồ 

NH: Người cho em 

tất cả 

Bác Hồ kính 

yêu của bé 

 

Tổng số 4 1 2 4 4 4 1 

HTTN 1 

Chạy liên tục 

150m không hạn 

chế thời gian  

Trò chuyện về 

nguồn nước 
 

Truyện : 

Giọt nước tí xíu 
 

Cắt dán  

 mây mưa  

VĐMMH: Cho tôi 

đi làm mưa với 

NH: Giọt mưa và 
 



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

em bé 

2 

Giữ bóng bằng 2 

chân kết hợp đi tiến 

về phía trước 2m 

 

Đo dung tích 

nước. 

 

Làm quen chữ cái 

sx 

 

Vẽ cảnh biển  
Kỹ năng tiết 

kiệm điện nước 

3 

Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục, 

đầu đội túi cát 

Tìm hiểu cát, đá, 

sỏi 

 

 

Thơ: 

Rình xem 

ông mặt trời 
 

Làm chong 

chóng. 

DH: Nắng sớm 

NH: Mưa rơi 

 

 

Tổng số 3 2 1 3 3 2 1 

Trường 

tiểu 

học 

1 
Bật nhảy từ trên 

cao xuống 
 

Nhận biết ngày 

trên đốc lịch và 

giờ trên đồng 

hồ/điện thoại 

Làm quen chữ cái 

v, r 

Vẽ trường tiểu 

học 

 

DH: Cháu vẫn nhớ 

trường mầm non 

NH: Em yêu trường 

MN Sở Dầu 

 

2 
Ném xa  

bằng 2 tay 

Bé tìm hiểu về 

trường tiểu học 
 

Thơ: 

Bé vào lớp 1 

 

Nặn 

 đồ dùng học tập 

VĐTTTC:  

Tạm biệt búp bê 

NH: Em yêu 

trường em 
 

 

Tổng số 2 1 1 2 2 2  

Cộng tổng số  

HĐH cả năm 
35 15 18 35 32 31 9 

        
 

 

NGƯỜI DUYỆT 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

 

Trần Thị Thuận – Đoàn Thị Hường 

 


